	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số : 1
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:  BÀI 1: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, các đặc tính cơ bản của khuếch đại   thuật toán.

- Nhận dạng được các loại IC khuếch đại   thuật toán thông dụng trong thực tế.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút .
Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về khái niệm dòng điện , điện áp một chiều
	
	
	2‘

	2

I
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Khái niệm về khuếch đại thuật toán.
	
	
	

	1
	Ký hiệu – thông số kỹ thuật.
	Giáo viên đặt câu hỏi  về dòng điện 1 chiều, qui ước dòng 1 chiều


	Học sinh tham gia bài.
	10’

	2
	Sơ đồ khối.
	
	
	10’
5’

	3
	Đặc tính op-amp.
	
	
	

	II
	Cấu trúc của họ IC khuếch đại   thuật toán thông dụng.
	
	
	5’

15’

	1
	Giới thiệu.
	
	
	

	2
	Cấu trúc mạch điện.
	
	
	

	3
	Thông số và hình dạng vỏ bên ngoài của IC khuếch đại   thuật toán
	Giáo viên thuyết trình về mô hình mạch điện.
	Học sinh chú ý nghe giảng, tiếp thu, xây dựng bài.
	10’
10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài ỨNG DỤNG CỦA KHUẾCH  ĐẠI   THUẬT TOÁN.
	2’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Tương Tự – Tổng cục dạy nghề.

	
	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên
          Trần Hiếu Trinh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số : 2
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:  BÀI 2: ỨNG DỤNG CỦA KHUẾCH ĐẠI   THUẬT TOÁN
. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Phân tích nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại   đảo ,mạch khuếch đại   không đảo , mạch cộng, mạch trừ, mạch nhân, mạch chia....

· Tính toán các thông số hoạt động của mạch khuếch đại   thông dụng 

· Thiết kế các mạch ứng dụng cho một số mạch thông dụng 

· Kiểm tra, thay thế , sửa chữa, các linh kiện hư hỏng 

· Tích cự trong học tập, rèn luyện 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút .

Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về đặc tính của mạch khuếch đại thuật toán.
	
	
	2‘

	2

I
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Mạch khuếch đại đảo.
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên thuyết trình

	Học sinh lắng nghe
	10’

	2
	Bài tập.
	
	
	10’



	II
	Mạch khuếch đại không đảo
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Bài tập.
	hỏi  về mạch khuếch đại không đảo.
	Học sinh tham gia bài.
	

	III
	Mạch cộng
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Bài tập.
	hỏi  về mạch khuếch đại đảo.
	Học sinh làm bài tập.
	

	IV
	Mạch trừ
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Bài tập.
	hỏi  về mạch cộng.
	Học sinh làm bài tập.
	

	V
	Mạch nhân
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Bài tập.
	hỏi phân tích mạch.
	Học sinh trả lời .
	

	VI
	Mạch chia
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Bài tập.
	hỏi  về mạch nhân.
	Học sinh làm bài tập.
	

	VII
	Mạch khuếch đại vi sai
	
	
	

	1
	Giới thiệu
	Giáo viên 
	
	

	2

3
	Chế độ vi sai.

Chế độ đòng pha
	Thuyết  trình
	Học sinh tham gia xây dựng bài.
	

	VIII
	Mạch tích phân
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên 
	
	

	2
	Ứng dụng.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	IX
	Mạch vi phân
	
	
	

	1
	Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên 
	
	

	2
	Ứng dụng.
	hỏi  về mạch tích phân.
	Học sinh tham gia bài.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Chuẩn bị bài MẠCH  DAO  ĐỘNG.
	2’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Tương Tự – Tổng cục dạy nghề.

	
	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
             Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Hiếu Trinh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số : 3
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:  BÀI 3: MẠCH  DAO  ĐỘNG
. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch dao động sin, mạch dao động không sin, mạch tạo sóng đặc biệt

- Thực hiện các mạch dao động đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút .

Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về đặc tính của mạch khuếch đại thuật toán.
	
	
	2‘

	2

I
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Mạch dao động sin.
	
	
	

	1
	Khảo sát mạch dao động sin ở tần số thấp
	Giáo viên thuyết trình

	Học sinh lắng nghe
	10’

	2
	Dao động dịch pha (phase shift oscillator)
· Sơ đồ mạch

· Nguyên lý hoạt động
	
	
	10’



	II
	Mạch dao động không sin
	
	
	

	1
	Sơ đồ mạch.
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Nguyên lý hoạt động.
	hỏi  về mạch hồi tiếp.
	Học sinh tham gia bài.
	

	III
	Mạch dao động vuông
	
	
	

	1
	Mạch dao động tích thoát.

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động
	Giáo viên đặt câu hỏi  về nguyên lý hoạt động của mạch.
	
	

	2
	Mạch dao động tích thoát có cải tiến.

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Giáo viên đặt câu hỏi  về nhiệm vụ linh kiện của mạch
	Học sinh tham gia bài.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Chuẩn bị bài MẠCH  NGUỒN.
	2’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Tương Tự – Tổng cục dạy nghề.

	
	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
            Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Hiếu Trinh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số : 4
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:  BÀI 4: MẠCH  NGUỒN . 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Hiểu được cấu tạo và đặc tính điện của các loại vi mạch ổn áp 3 chân thong dụng

· Biết được các lĩnh  vực ứng dụng và các phương pháp nâng cao tính năng của các bộ nguồn nuôi theo yêu cầu,

· Thực hiện được các mạch ứng dụng vi mạch ổn áp 3 chân
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút .

Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về mạch nguồn.
	
	
	2‘

	2

I
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Mạch nguồn dùng IC ổn áp.
	
	
	

	1
	Họ 78XX

· Sơ đồ mạch
· Nguyên lý
	Giáo viên thuyết trình

	Học sinh lắng nghe
	10’

	2
	Họ 79XX

· Sơ đồ mạch
· Nguyên lý
	
	
	10’



	II
	Nâng điện áp ra của IC ổn áp 3 chân cố định
	
	
	

	1
	Sơ đồ mạch.
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	2
	Phân tích.
	hỏi  về mạch hồi tiếp.
	Học sinh tham gia bài.
	

	III
	Nâng dòng điện ra của IC ổn áp. 
	
	
	

	1
	Sơ đồ mạch.
	Giáo viên thuyết trình
	Học sinh tiếp thu.
	

	2
	Phân tích.
	
	
	

	IV

1


	Các mạch ứng dụng.

Mạch ổn định dòng áp

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Giáo viên đặt câu hỏi  về nhiệm vụ linh kiện của mạch
	Học sinh tham gia bài.
	

	2
	Mạch ổn áp chính xác

· Sơ đồ mạch.

· Nguyên lý hoạt động.
	Giáo viên đặt câu hỏi  về nguyên lý của mạch
	Học sinh tích cực tham gia xây dựng bài
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Chuẩn bị bài MẠCH  NGUỒN.
	2’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Tương Tự – Tổng cục dạy nghề.

	
	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
             Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Hiếu Trinh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số : 5
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài:  BÀI 5: CÁC VI MẠCH TƯƠNG TỰ THÔNG DỤNG. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Hiểu được cấu trúc, đặc tính của các vi mạch tương tự phổ biến.

· Giải thích được nguyên lý hoạt động và thực hiện được các mạch điện ứng dụng

 Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút .

Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về mạch nguồn.
	
	
	2‘

	2

I
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Vi Mạch định thời.
	
	
	

	1
	IC 555

· Sơ đồ chân
· Sơ đồ khối
· Nguyên lý
	Giáo viên thuyết trình

	Học sinh lắng nghe
	10’

	2
	Chế độ đơn ổn

· Sơ đồ mạch
· Nguyên lý
	
	
	10’



	3
	Chế độ dao động đa hài

· Sơ đồ mạch.
	Giáo viên đặt câu 
	
	

	
	· Phân tích.
	
	
	

	II
	Vi mạch công suất âm tần.
	
	
	

	1
	IC LA4440.
	Giáo viên thuyết trình
	Học sinh tiếp thu.
	

	
	Sơ đồ chân

Sơ đồ khối
	
	
	

	2
	Mạch ứng dụng
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	Ôn tập.
	2’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Tương Tự – Tổng cục dạy nghề.

	
	

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
              Võ Cường
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
          Trần Hiếu Trinh





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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